Mẫu số 01. Danh sách đề nghị cấp mới Thẻ thanh tra 
CƠ QUAN CHỦ QUẢN.........      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   THANH TRA .....................                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. 
             --------------                                                       -------------- 
                                                                    ......, ngày ..... tháng .... năm ....... 
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP MỚI THẺ THANH TRA
(Kèm theo Công văn số:  ngày... tháng... năm...)
	TT
	Họ và tên
	Ngày sinh/nam, nữ
	Chức vụ
	Đơn vị công tác
	QĐ bổ nhiệm ngạch: Số, ngày
	Cơ quan bổ nhiệm
	Mã ngạch công chức 
	Mã Thẻ thanh tra đề nghị cấp
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


                                                                                    CHÁNH THANH TRA 
                                                                                       (Ký tên, đóng dấu) 


Mẫu số 02. Danh sách đề nghị cấp đối Thẻ thanh tra 
CƠ QUAN CHỦ QUẢN.........      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   THANH TRA .....................                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. 
             --------------                                                       -------------- 
                                                                    ......, ngày ..... tháng .... năm ....... 
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI THẺ THANH TRA
(Kèm theo Công văn số:  ngày... tháng... năm...)
	TT
	Họ và tên
	Ngày sinh/nam, nữ
	Chức vụ
	Đơn vị công tác
	QĐ bổ nhiệm ngạch: Số, ngày
	Mã Thẻ TT cũ
	Mã Thẻ thanh tra đề nghị cấp
	Lý do đổi thẻ
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


                                                                                CHÁNH THANH TRA 
                                                                                      (Ký tên, đóng dấu) 
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